	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH LAI CHÂU
       

Số:1477/UBND-TM
V/v thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước, vốn TPCP
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

                 Lai Ch©u, ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2013


	Kính gửi:
	- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- KBNN tỉnh;

- Các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án).



Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước; Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về  chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ;
 
Để thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình thanh toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng nội dung và biểu mẫu quy định tại Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/11/2013, ngày có hiệu lực của Thông tư và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, thời gian, số liệu tổng hợp báo cáo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) thực hiện nội dung sau:

1. Những quy định chung:


 - Đối tượng áp dụng: Sở Tài chính, KBNN tỉnh, các Phòng Tài chính- Kế hoạch, Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã;

 
- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã thực hiện việc lập và gửi báo cáo theo hướng dẫn tại văn bản này.

- Mục đích của báo cáo để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành  đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án và biện pháp xử lý những sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn NSNN, vốn Trái phiếu Chính phủ.


2. Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN:


2.1. Đối với Sở Tài chính, các Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã:


Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu giao kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ; tình hình nợ xây dựng cơ bản, dự án hoàn thành, tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn và kết quả thực hiện các dự án gửi các cơ quan, đơn vị theo các Biểu mẫu sau:


* Biểu số 01-TC: Kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước:


a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước), Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã gửi báo cáo về Sở Tài chính (Phòng Đầu tư, Phòng Ngân sách), Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã.

b) Thời gian báo cáo: Sau 20 ngày kể từ ngày UBND tỉnh, huyện ký Quyết định giao kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu chính phủ cho địa phương; Trường hợp trong năm kế hoạch địa phương có điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, Cơ quan Tài chính tổng hợp kế hoạch điều chỉnh gửi các cơ quan, đơn vị theo Biểu mẫu trên sau 15 ngày kể từ ngày có Quyết định của cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn.


* Biểu số 02-TC: Kế hoạch nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:


a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước), Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

b) Thời gian báo cáo: Sau 20 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định giao kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ cho các địa phương; trường hợp trong năm kế hoạch, UBND tỉnh có Quyết định bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ cho các địa phương, Cơ quan Tài chính tổng hợp kế hoạch phân bổ vốn bổ sung của địa phương gửi các cơ quan, đơn vị theo Biểu mẫu trên sau 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định bổ sung kế hoạch vốn.


* Biểu số 03-TC: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ:


a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).


b) Thời gian báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25 tháng 5 của năm kế hoạch; báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 11 của năm kế hoạch.


c) Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã gửi báo cáo về Sở Tài chính (Phòng Đầu tư, Phòng Ngân sách) thời gian gửi báo cáo trước ngày 10 hàng tháng. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng.

* Biểu số 04-TC: Báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm kế hoạch:


a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).


b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm kế hoạch (sau thời gian thực hiện quyết toán năm theo quy định).


c) Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi báo cáo về Sở Tài chính (Phòng Đầu tư, Phòng Ngân sách) thời gian gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm kế hoạch. 


* Biểu số 05-TC: Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ các dự án hoàn thành:


a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).


b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm kế hoạch (sau thời gian thực hiện quyết toán năm theo quy định).


c) Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch gửi báo cáo về Sở Tài chính (Phòng Đầu tư, Phòng Ngân sách) thời gian gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm kế hoạch. 


2.2 Đối Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thị: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ của các dự án trên địa bàn tỉnh, huyện thị gửi sở Tài chính đối với KBNN tỉnh; gửi KBNN tỉnh, phòng Tài chính - Kế hoạch đối với KBNN huyện, thị theo các Biểu mẫu sau:

* Biểu số 01 - KB: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước:


- Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.


- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.


- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.


- Số liệu báo cáo là số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn.


* Biểu số 02 - KB: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:

- Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.


- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.


- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.


- Số liệu báo cáo là số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn.


* Biểu số 03 - KB: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm sau (nếu có):


- Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.


- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.


- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.


- Số liệu báo cáo là số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn.


* Biểu số 04 - KB: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch năm sau thực hiện trong năm kế hoạch (nếu có):


- Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.


- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.


- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.


- Số liệu báo cáo là số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn.


*Biểu 05-KB: Báo cáo nhanh hàng tuần: Thực hiện sự điều hành của UBND tỉnh hàng tuần  vào ngày thứ 3 Kho bạc nhà nước thực hiện báo cáo nhanh các nguồn vốn XDCB từ ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu chính phủ, vốn được kéo dài từ năm trước sang, vốn ứng trước từ NSNN, ứng trức từ nguồn Trái phiếu chính phủ để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
 2.3. Đối với các chủ đầu tư, Ban QLDA: Tổng hợp báo cáo vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN, vốn TPCP do mình làm chủ đầu tư; tình hình nợ xây dựng cơ bản, dự án hoàn thành và kết quả thực hiện các dự án gửi theo cáo biểu mẫu sau:

* Biểu số 01-CĐT: Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án:

- Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính (phòng Đầu tư)

- Thời gian báo cáo: Trước ngày 20/02 năm sau năm kế hoạch.

* Biểu số 02-CĐT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư XDCB:

- Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính (phòng Đầu tư, Phòng ngân sách)

- Thời gian nhận báo cáo: Trước ngày 5 hàng tháng.
* Biểu số 03-CĐT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn TPCP thực hiện đề án kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ:

- Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính (phòng Đầu tư, Phòng ngân sách)

- Thời gian nhận báo cáo: Trước ngày 05 hàng tháng.


3. Chế độ báo cáo và hình thức báo cáo:


3.1. Báo cáo theo định kỳ: Kho bạc Nhà nước các cấp, cơ quan Tài chính,  các chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo các cơ quan, đơn vị theo đúng thời gian và các nội dung báo cáo quy định phần trên.


3.2. Hình thức báo cáo: Báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan quy định tại văn bản này được gửi theo đường bưu điện (đối với bản có dấu) đồng thời gửi qua thư điện tử về Sở Tài chính (Phòng Đầu tư, phòng Ngân sách)  theo địa chỉ: stclch.dautu@gmail.com và gửi về Kho bạc Nhà nước theo hộp thư điện tử kiemsoatchi-lch@vst.gov.vn


Các nội dung trái với quy định tại văn bản này đều bị bãi bỏ.

Trên đây là hướng dẫn chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) và được áp dụng từ ngày 01/11/2013. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc KBNN; các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

 - Như trên;

- TT. Tỉnh uỷ;         

- TT. HĐND tỉnh;  (Báo cáo)

- Chủ tịch và các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng: Lãnh đạo, CV các khối, TT Tin học và Công báo
-Lưu VT, TM.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Chương
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